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TRƯỜNG TIỂU HỌC                                  ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 
Họ tên: .......................................                     Năm học: 202 – 202
Lớp 5: ........                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
                                                                                           (Thời gian làm bài: 35 phút)

	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi và chấm

	
 ĐT tiếng: …..
	


	                                 
	(Kí ghi rõ họ và tên)

	
	
	
	

	
Đọc hiểu: …..
	
	
	

	
	
	
	


I. Đọc thành tiếng: (2 điểm):  GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5. 
II. Đọc thầm và làm bài tập:  (8 điểm) 
HOA LOA KÈN
Không rõ tự lúc nào, loài hoa trắng muốt có hương thơm dịu dàng ấy đã trở thành nỗi nhớ mong cho tháng tư Hà Nội. Sau mùa hoa sữa tưng bừng trên những tầng cao thành phố, giờ là lúc những gánh hoa loa kèn chuẩn bị xuống phố, tô điểm cho Hà Nội những ngày giao mùa.
Mưa xuân nhẹ nhàng giăng mắc trên những con phố, đáp nhẹ trên những cánh hoa. Lộc non mơn mởn tràn căng sức sống. Giờ này trên những con phố nhỏ, hương bưởi đã man mác trên những gánh rong kĩu kịt và chỉ khoảng một tuần nữa thôi, những gánh hoa loa kèn lại lũ lượt len lỏi khắp các con phố, trên những chiếc xe đạp đơn sơ nhưng ngập một màu xanh dìu dịu của hoa, trong vòng tay ôm của người thiếu nữ, sau chiếc đuôi xe lắc lư của một nhân viên văn phòng, trong làn đi chợ của bà ngoại ngũ tuần, trên bệ cửa của một cửa hàng thời trang, trên bàn uống nước của một phòng khách giản dị.
Mùa hoa loa kèn chỉ chóng vánh trong hai tuần lễ ngắn ngủi. Đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Có khi người ta chưa kịp nhận ra mùa hoa đã về thì cánh hoa loa kèn đã úa tàn. Đó là điều khác biệt hẳn của hoa loa kèn với các loài hoa khác. Hoa nở, một màu trắng tinh khiết, hương thơm ngọt ngào, lắng đọng. Mùa hoa đi qua, người ta lại ngẩn ngơ vì chưa kịp có được vài bông hoa cắm lọ cho ngôi nhà ấm cúng. Trong những chiếc lọ bằng men sứ thông thường, bình đất nung hay trong những chiếc bình pha lê đắt tiền, loa kèn vẫn bình dị, khiêm nhường và cao quý.
Hoa loa kèn - loài hoa giao mùa của thiên nhiên - đã nở rộ. Tháng tư đã về tự bao giờ.



Dựa vào nội dung bài, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1( 0,5 điểm) : Hoa loa kèn nở rộ vào thời gian nào?
A. Tháng tư.
B. Giao mùa đông - xuân.
C. Cả hai ý trên.
Câu 2( 0,5 điểm) : Hoa loa kèn có đặc điểm gì?
	A. Khi chưa nở, búp hoa có màu xanh dìu dịu.
	B. Hoa nở có màu trắng tinh khiết, hương thơm ngọt ngào, lắng đọng.
	C. Bình dị, khiêm nhường, cao quý.
	D. Tất cả các đặc điểm trên.

Câu 3( 1 điểm) Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:
 Hoa loa kèn có nét gì khác biệt hẳn so với loài hoa khác?
	
	A. Màu trắng tinh khiết, hương thơm ngạt ngào.
	

	B. Mùa hoa nở chóng vánh, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi khiến nhiều người chưa kịp nhận ra mùa hoa.
	

	C. Thường được cắm trong các lọ bằng men sứ hoặc bình đất nung.
	

	D. Hoa loa kèn được nhiều người yêu thích.
	



Câu 4( 1 điểm): Nội dung của bài văn là gì?
………………………………………………………………………………………
	
……………………………………………………………………………………
Câu 5( 0,5 điểm)  Dấu ngạch ngang trong đoạn cuối bài có tác dụng gì?
	A.  Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
	B.  Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
	C.  Đánh dấu phần chú thích, giải thích.
          D. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
Câu 6( 0,5 điểm): Trong hai câu sau, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
          Có khi người ta chưa kịp nhận ra mùa hoa đã về thì hoa loa kèn đã úa tàn. Đó là điều khác biệt hẳn của hoa loa kèn với các loài hoa khác.
A. So sánh                  B. Nhân hoá                       C. Điệp từ, điệp ngữ

Câu 7 ( 0,5 điểm): Tìm một cặp từ đồng nghĩa có trong bài.
…………………………………………………………………………………………………….
Câu 8( 1 điểm) Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:

       Hoa nở, một màu trắng tinh khiết, hương thơm ngọt ngào và lắng đọng. 

 Câu 9( 1,5  điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu sau: 
          Không rõ tự lúc nào, loài hoa trắng muốt có hương thơm dịu dàng ấy đã trở thành nỗi nhớ mong cho tháng tư Hà Nội


Câu 10 ( 1 điểm): Đặt 1 câu có sử dụng kết từ hoặc cặp kết từ để nói về hoa loa kèn.
………………………………………………………………………………..……………………

III: Viết ( 10 điểm)  
Đề: Trên quê hương em có biết bao cảnh đẹp mà em đã có dịp ngắm nhìn, mỗi cảnh đẹp đều để lại trong em những ấn tượng khó quên. Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp đó.











	TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THỤY

	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
ĐỀ ÔN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc)–Lớp 5
I.Đọc tiếng ( 2 điểm):
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 120 tiếng/ phút): 0,5 điểm
          - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc diễn cảm phù hợp nội dung bài đọc: 1điểm.
	- Trả lời đúng về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm.
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm:
A. S             B. Đ                   C. S                D. S
	1

	4
	Tả hương thơm của hoa loa kèn và tình yêu thiên nhiên của tác giả.
	1

	5
	C
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	đơn sơ- giản dị; bình dị- giản dị; bình dị- đơn sơ
	0,5

	8
	Xác định đúng mỗi từ cho 0,25 điểm:
DT : màu trắng ; TT : tinh khiết ; ĐT : lắng đọng ; Kết từ : và
	1

	
	
	

	9
	  Xác định đúng TN cho 0,5 điểm; xác định đúng CN, VN cho 1 điểm
      Không rõ tự lúc nào, loài hoa trắng muốt có hương thơm 
               TN                                 CN
dịu dàng ấy đã trở thành nỗi nhớ mong cho tháng tư Hà Nội
                                      VN
	1,5

	10
	- HS đặt được câu theo đúng yêu cầu cho 1 điểm: Câu đúng ngữ pháp, đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc. 
(Thiếu dấu câu, viết sai chính tả trừ 0.25 điểm mỗi nội dung)
	1




III: Viết ( 10 điểm): 
 Viết được bài văn tả cảnh đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu tả một cảnh đẹp địa phương; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. ( 4đ) 
- Bài viết câu văn đủ ý, dùng từ chính xác, có sự liên kết giữa các câu, biết sử dụng các từ ngữ sinh động, gợi tả, gợi cảm làm nổi bật được lên vẻ đẹp của cảnh (2đ)
- Bài viết  thể  hiện được  tình  cảm  của  người  viết (2đ)
- Bài viết sáng tạo, có cảm xúc, sử dụng các biện pháp nghệ thuật.(1đ)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả.( 0,5đ)
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.(0,5đ)



















  







































